DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 12/4/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	01
	1750
	Trần Duy  Thắng
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	02
	1764
	Đoàn Văn Vũ
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	03
	1765
	Nguyễn Phương Nam
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	04
	1766
	Lê Thanh Hậu
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	05
	1767
	Nguyễn Văn Hương
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	06
	1768
	Trần Văn Phòng
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	07
	1769
	Phan Văn Hùng
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	08
	1770
	Hoàng Văn Toán
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	09
	1771
	Nguyễn Văn Danh
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	1772
	Nguyễn Quang Nam
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	11
	1774
	Nguyễn Sỹ
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	12
	1775
	Mai Thành
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	13
	1777
	Dương thị Thu Thúy
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	1778
	Phạm Cường
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	1779
	Trần Thị Hiền
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	16
	1780
	Nguyễn Nghị
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	17
	1782
	Nguyễn Hiền
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	18
	1783
	Lê Thái Nguyên
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	1784
	Mai Xuân Nam
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	20
	1785
	Dương Thị Lệ Thu
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	62
	1786
	Nguyễn Thị Phượng
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	1787
	Phạm Phú Khánh
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	1787
	Nguyễn Văn Hảo
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	23
	1788
	Phạm Thị Mai
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	24
	1789
	Lê Thị Ánh Ngọc
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	1790
	Lê Thị Thảo
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	1791
	Nguyễn Văn Nam
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	27
	1793
	Nguyễn Văn Thành
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28
	1794
	Nguyễn Thị Hiền
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	29
	1796
	Nguyễn Văn Đồng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	30
	1798
	Trương Thị Ngọc Huyền
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	31
	1799
	Nguyễn Thị Nga
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình


